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[bookmark: _GoBack]I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
              Đọc bài thơ sau: 
Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.
                                                                  (Chiều Xuân*)
* Bài thơ Chiều xuân được rút từ tập "Bức tranh quê" (1941), tập thơ đầu tay của Anh Thơ.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của bài thơ. 
Câu 2: Nội dung chính của khổ thơ thứ nhất là gì?
Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật nhân hóa được sử dụng trong trong câu thơ “Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi”.
Câu 4. Em có nhận xét gì về hình ảnh thiên nhiên được miêu tả trong bài thơ?
II.VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu cảm nhận về cảnh mùa xuân trên quê hương em.
Câu 2. (4.0 điểm)
Viết bài văn (khoảng 400 chữ) phân tích bài thơ Chiều xuân trong ngữ liệu phần đọc hiểu.
----------------------------HẾT------------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu
- Giám thị không giải thích gì thêm
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	4,0

	
	
1

	- Mỗi dòng thơ có tám chữ là dấu hiệu để xác định thể thơ tám chữ của bài thơ.
	1

	
	
2
	- Cảnh vật quen thuộc của làng quê vào buổi chiều mưa xuân trên bến vắng yên ả, thanh bình.
	0.5

	
	
3

	- Nhân hóa qua hình ảnh “Đò” qua các từ ngữ chỉ hoạt động như con người: “biếng lười”, “nằm”, “mặc”
- Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu thơ khiến sự vật điễn đạt được sống động, gần gũi hơn.
 + Diễn tả sự êm đềm, yên ả của buổi chiều mùa xuân trên bến sông quê.
+ Thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó với quê hương
	1.5


	
	
4

	Hình ảnh bức tranh thiên nhiên vào buổi chiều mưa xuân trên bến sông quê. Cảnh vật gợi cảm giác gần gũi, quen thuộc thanh bình, thơ mộng. Khung cảnh mang đậm đặc trưng của Đồng bằng Bắc bộ. 
	1

	II.
	             
	Viết
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn khoảng 150 chữ nêu cảm nhận về cảnh mùa xuân trên quê hương em.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu hình thức, dung lượng đoạn văn
- Bố cục: Đoạn văn gồm 150 chữ
- Hình thức trình bày: Đoạn văn bắt đầu bằng chữ cái in hoa, lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng. Đảm bảo dung lượng từ 15 đến 18 dòng, có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. 
	0.25

	
	
	b. Xác định được đúng nội dung chủ đề: 
Cảnh mùa xuân trên quê hương em.
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn văn theo dàn ý nội dung
1. Mở đoạn
- Dẫn dắt, giới thiệu về mùa xuân và phong cảnh mùa xuân.
2. Thân đoạn
- Giới thiệu chung về mùa xuân:
+ Mùa xuân kéo dài trong bao lâu? Thường bắt đầu từ lúc nào?
+ Khi chuyển từ mùa đông sang mùa xuân thì đất trời có những dấu hiệu, biến chuyển gì đặc biệt?
- Thiên nhiên mùa xuân:
+ Bầu trời trở nên trong xanh, cao hơn
+ Không khí trở nên có phần ấm áp hơn, nắng ấm cũng nhiều hơn
+ Những loài chim bay đi tránh rét lũ lượt kéo về từng đàn
- Con người trong mùa xuân:
+ Mọi người vui vẻ, nô nức chào mùa xuân đến
+ Đường phố, nhà cửa, hàng quán… được trang hoàng rực rỡ để chào năm mới
+ Các hoạt động chào xuân được tổ chức nhiều, đông vui tấp nập
c. Kết đoạn: Ý nghĩa của mùa xuân:
+ Là khởi đầu mới của một năm, đem đến cho con người ta hi vọng về năm mới may mắn
+ Đem đến sự sống cho thiên nhiên, cây cỏ
+ Đem đến những sum vầy, đoàn tụ và hạnh phúc cho con người vào dịp Tết
	1

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện cảm nhận sâu sắc và có cách diễn đạt với mẻ về chủ đề
	0.25

	
	2
	Viết bài văn (khoảng 400 chữ) phân tích bài thơ Chiều xuân trong ngữ liệu phần đọc hiểu.
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc và dung lượng bài văn nghị luận
Đảm bảo yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn
	0.25


	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Cảm nhận những đặc săc về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ để làm nổi bật những hình ảnh chiều xuân ở bến sông quê thanh bình từ đó thể hiện tình yêu sâu sắc của tác giả với quê hương.
	0.5


	
	
	c. Viết bài văn nghị luận văn học đảm bảo các yêu cầu:
1. Mở bài:
- Giới thiều bài thơ (nhan đề, tác giả) và ấn tượng về bài thơ 
2. Thân bài:
- Xuất xứ: Bài thơ Chiều xuân được rút từ tập "Bức tranh quê" (1941), tập thơ đầu tay của Anh Thơ.
- Nội dung chủ đề của bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân xứ Bắc, vẻ đẹp tĩnh lặng của cảnh chiều xuân, không khí và nhịp sống thôn dã trong trẻo, yên bình, gần gũi, qua đó bày tỏ tình yêu quê hương sâu sắc của tác giả.
a) Luận điểm 1: Bức tranh chiều xuân
* Bến vắng chiều xuân (Khổ 1)
"Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời"
- "mưa bụi, con đò, nước sông trôi, quán tranh vắng, hoa xoan tím,…"
-> Những hình ảnh quen thuộc đặc trưng cho miền quê Việt Nam: bến đò vắng khách, con đò nằm yên một chỗ, quán nhỏ, cây xoan đầy hoa tím...
=> Cảnh đẹp, êm ả, yên bình nhưng gợn buồn.
- "Êm êm": từ láy gợi tả hình ảnh những giọt mưa rơi nhẹ điểm xuyết cho khung cảnh, không ồn ào, vội vã hay nặng hạt mà có chút gì đó như chầm chậm theo từng khoảnh khắc thời gian.
- "êm êm, biếng lười, im lìm, tơi bời"… : gợi tả sự vắng lặng của chiều quê.
=> Cuộc sống yên tĩnh có phần ngưng đọng: chiều mưa lạnh, bến sông ven làng tiêu điều, vắng vẻ; một bức tranh dường như thiếu sắc màu và ánh sáng.
* Đường đê chiều xuân (Khổ 2)
Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa
- "cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo, cánh bướm, trâu bò,..." 
-> những hình ảnh đặc trưng của mùa xuân đồng bằng Bắc Bộ
- "sà xuống mổ vu vơ, rập rờn, thong thả..." -> Từ ngữ diễn tả hoạt động
-> Bức tranh có sự chuyển đổi từ gam màu buồn sang sự sống, gam màu xanh "biếc" của cỏ, từ tĩnh sang động
=> Cảnh vật thân thương và bình yên quá đỗi, độc đáo và nên thơ, cảnh quen thuộc trở nên mới mẻ, sinh động, làm vơi đi nỗi cô đơn của bến vắng.
b) Luận điểm 2: Không khí và nhịp sống thôn quê (Khổ 3)
Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.
- “Xanh rờn”: màu xanh nhẹ nhàng đầy sức sống của mùa xuân
- "cô nàng, yếm thắm": Cảnh sắc bớt vắng vẻ và trở nên ấm áp hơn.
- "cúi, cuốc, cào, chốc chốc vụt qua" -> Câu thơ tả động để nói đến cái tình, và nhấn mạnh nhịp sống bình yên của làng quê.
=> Nhịp sống khoan thai nơi đồng quê.
- “sắp ra hoa” -> Niềm tin của con người vào một tương lai tươi sáng.
* Không khí thơ mộng, êm đềm, tĩnh lặng thể hiện qua:
- Hình ảnh dân dã, hài hòa, êm dịu trong tổng thể bức tranh làng quê thanh bình.
- Từ ngữ gợi hình, gợi cảm: sử dụng hiệu quả biện pháp nhân hóa (đò biếng lười, quán tranh đứng im lìm…), cách diễn đạt độc đáo (cúi ăn mưa, cỏ non tràn biếc cỏ)…
- Bút pháp lấy động tả tĩnh: cái giật mình của cô gái khi đàn cò vụt bay ra.
* Nhịp sống nhẹ nhàng, chậm rãi, khoan thai thể hiện qua:
- Hệ thống từ láy gợi cảm diễn tả trạng thái nhẹ nhàng, êm đềm của đối tượng.
- Thiên nhiên và con người được miêu tả trong nhịp điệu chậm rãi, khoan thai.
*Đánh giá
- Nghệ thuật: Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm, sử dụng nhiều từ láy; thủ pháp lấy cái động để nói cái tĩnh.
- Nội dung: Vẻ đẹp chiều xuân bình dị, đơn sơ mộc mạc của làng quê Bắc Bộ, tình yêu làng quê, đất nước sâu sắc và thiết tha.
3. Kết bài 
- Khẳng định lại giá trị của bài thơ
- Liên hệ bản thân
	   2.5






























































	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện cảm nhận sâu sắc và có cách diễn đạt với mẻ về chủ đề
	0.5

	Tổng điểm
	10,0



